
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Bảo Trâm 

 
 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

2 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

3 Tiếng Việt Đọc: Rét ngọt 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

4  GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản​
- Học đội hình đội ngũ​
- Chơi trò chơi vận động 

Mang bình nước 

5 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản​
- Học đội hình đội ngũ​
- Chơi trò chơi vận động 

Mang bình nước 



 

 
 

6 English Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

7 English Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

8 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

9 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 KNS Nói về bản thân – Đặc điểm của em Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

2 GTS Đi bằng đôi giày của mình và của bạn Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

3 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

4  English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB SGK, đồ dùng học tập, vở ghi 

5 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về Từ đồng nghĩa. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

6 Bơi 
Bài tập bổ trợ động tác chân​
Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải.​
Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc.​
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 
Bài tập bổ trợ động tác chân​
Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải.​
Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc.​
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

8 Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 



 

 

 
 

9 Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 Âm nhạc Nhạc cụ:  Đàn Ukulele ​
Luyện ngón, ôn luyện hợp âm Đàn Ukulele 

7 Âm nhạc 
"Lí thuyết âm nhạc​
TTAN: Giới thiệu nhạc cụ​
nước ngoài" 

SGK Âm nhạc 5 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


